
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 24/10/2024
H29.109-

240830-0273

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG SỐ 225- 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN VÒNG 

TRÒN ĐỎ

Số 529 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 13, Quận 10

Bán lẻ theo danh 

sách nhóm sản 

phẩm; dịch vụ ăn 

uống (quầy hàng)

15/10/2024 13/11/2024

2 24/10/2024
H29.109-

240830-0270

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG SỐ 316 - 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN VÒNG 

TRÒN ĐỎ

Cửa hàng số 013 và 014 Cửa 

hàng Cao Ốc Thương Mại 

căn hộ Thuận Việt số 319 Lý 

Thường Kiệt, Phường 15, 

Quận 11

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(Quầy hàng)

15/10/2024 13/11/2024

3 24/10/2024
H29.109-

241016-0277

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

- CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM KẾT TÌNH

Số 02 Dương Quang Trung, 

Phường 12, Quận 10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (căng 

tin)

16/10/2024 14/11/2024

4 24/10/2024
H29.109-

241016-0223

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SEVEN SYSTEM VIỆT 

NAM

Số 955-957 Đường Trần 

Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5

Bán lẻ theo danh 

sách nhóm sản 

phẩm; dịch vụ ăn 

uống (quầy hàng)

18/10/2024 18/11/2024

5 24/10/2024
H29.109-

241017-0133

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

– CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM & NƯỚC GIẢI 

KHÁT Ý TƯỞNG VIỆT – 

CỬA HÀNG EMPORIUM

A1-01B Tầng 1, Tòa nhà Bảo 

Gia, Số 184 Lê Đại Hành, 

Phường  15, quận 11

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống - cửa 

hàng ăn uống 

(Dịch vụ giải khát, 

bánh các loại và 

thức ăn nhanh chế 

biến sẵn)

21/10/2024 19/11/2024

6 24/10/2024
H29.109-

241014-0138

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THỰC PHẨM 

SAIGON CO.OP – CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD 

BẠCH MÃ

36 Cửu Long, Phường 15, 

Quận 10

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo

22/10/2024 20/11/2024

7 24/10/2024
H29.109-

241014-0016

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

UNG VĂN KHIÊM - 

CÔNG TY CỔ PHẦN THE 

FRESH KITCHEN

348B Ung Văn Khiêm, 

Phường 25, Quận Bình Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (dưới 

200 suất/lần phục 

vụ)

17/10/2024 15/11/2024

8 24/10/2024
H29.109-

241017-0098

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

007 _ CÔNG TY TNHH 

CÀ PHÊ TRÀ VNA

240 Phạm Văn Chiêu, 

Phường 09, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng) 

18/10/2024 18/11/2024

9 24/10/2024
H29.109-

241021-0157

HỘ KINH DOANH MINH 

HƯƠNG 338

338/6D Nguyễn Xí, Phường  

13, Quận Bình Thạnh
Chế biến chả giò 21/10/2024 06/11/2024

10 24/10/2024
H29.109-

241018-0118

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI ABC SÀI 

GÒN

54 Quang Trung, Phường 10, 

Quận Gò Vấp

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

21/10/2024 19/11/2024

11 24/10/2024
H29.109-

241018-0290

CO.OPSMILE CHUNG 

CƯ THÁI AN

Tầng trệt Lô thương mại mã 

TMA.03, Chung cư Thái An, 

Số 21/5D, Đường Phan Huy 

Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm
21/10/2024 19/11/2024

12 24/10/2024
H29.109-

241019-0078

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT ĐÁ TINH 

KHIẾT THÀNH PHÁT

32X6 Phạm Văn Chiêu, tổ 

32C, Phường 14, Quận Gò 

Vấp

SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÁ VIÊN 

DÙNG LIỀN

21/10/2024 19/11/2024

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 24/10/2024



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

13 24/10/2024
H29.109-

241018-0269

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

ÔRI CAFE - CÔNG TY 

TNHH NHÀ HÀNG ẨM 

THỰC ÔRI BBQ

71/1 Chế Lan Viên, Phường 

Tây Thạnh, Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

18/10/2024 18/11/2024

14 24/10/2024
H29.109-

241018-0287

CÔNG TY TNHH TM VÀ 

DV  TÂN THỦY ĐẠI 

117/77/53 Hồ Văn Long, 

Phường Tân Tạo, Quận Bình 

Tân

SẢN XUẤT 

NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH

18/10/2024 18/11/2024

15 24/10/2024
H29.109-

241015-0184

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT - THƯƠNG MẠI 

THIÊN KIM TIẾN

75 Đường số 8, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân

Đóng gói tinh bột 

khoai mì
18/10/2024 18/11/2024

16 24/10/2024
H29.109-

241016-0074

CHI NHÁNH 12 CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP TÚ ANH - SUẤT 

ĂN HOA HỒNG

92 Đường Số 6, Khu Phố 27, 

Phường Bình Hưng Hòa B, 

Quận Bình Tân

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống – bếp ăn 

tập thể 

18/10/2024 18/11/2024

17 24/10/2024
H29.109-

241014-0273

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 149 - CHI NHÁNH TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TACO VIỆT 

NAM

156 đường Âu Cơ, Phường  

9, Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

21/10/2024 19/11/2024

18 24/10/2024
H29.109-

241021-0206

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XÂY DỰNG SINH LỘC 

PHÁT

Số 1G Đường A8, Khu dân 

cư Vĩnh Lộc, Phường  Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

21/10/2024 19/11/2024

19 24/10/2024
H29.109-

241018-0065

CƠM TẤM CALI 13 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NGỌC LỄ F&B

Số 48 Nguyễn Huệ, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/10/2024 18/11/2024

20 24/10/2024
H29.109-

241017-0141

PERCE%T COFFEE 

PHẠM NGŨ LÃO - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

BEVERAGE AND BOX

211 Nguyễn Thái Học, 

Phường  Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/10/2024 19/11/2024

21 24/10/2024
H29.109-

241018-0110

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG MUSE

15B/91 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng giải khát) (10 

suất ăn/ngày)

21/10/2024 19/11/2024

22 24/10/2024
H29.109-

241015-0322

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY THƯƠNG MẠI 

SÀI GÒN – TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN – TRUNG 

TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA 

HÀNG THỰC PHẨM 

TIỆN LỢI SATRAFOODS

46-48 Đường số 41, Phường 

6, Quận 4

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm
21/10/2024 19/11/2024

23 24/10/2024
H29.109-

241015-0329

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY THƯƠNG MẠI 

SÀI GÒN – TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN – TRUNG 

TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA 

HÀNG THỰC PHẨM 

TIỆN LỢI SATRAFOODS

48-50 Lê Văn Linh, Phường 

13, Quận 4

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm
21/10/2024 19/11/2024

24 24/10/2024
H29.109-

241017-0095

CÔNG TY TNHH 

TRIGLOBAL VENTURES

Số 16(S7-1), Đường số 6, 

Khu Hưng Vượng 2 - R13, 

Phường Tân Phong, Quận 7

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

22/10/2024 20/11/2024


